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học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên chính; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ môn 

Cơ quan công tác hiện nay: trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: Số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại cơ quan: (028) 3940 0989. 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng : năm: 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH: ngày 17 tháng 7 năm 1997, ngành: Luật kinh tế, chuyên ngành: 

Nơi cấp bằng đại học (trường, nước): trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS: ngày 23 tháng 08 năm 2002, ngành: Luật Châu Âu. 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Lund, Thụy Điển. 

- Được cấp bằng TS: ngày 11 tháng 10 năm 2010, ngành: Luật học. 

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Bộ Trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cấp bằng). 

- Được cấp bằng TSKH ngày tháng năm , ngành , chuyên ngành: 

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày tháng năm , 

ngành: 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PHÓ GIÁO SƯ tại HĐGS cơ sở: trường Đại 

học Luật TP.HCM. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PHÓ GIÁO SƯ tại HĐGS ngành, liên ngành: 

LUẬT HỌC 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Pháp luật đất đai 

- Pháp luật kinh doanh bất động sản 

- Pháp luật môi trường 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 01 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 
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- Đã hướng dẫn (số lượng) hơn 40 (bốn mươi) HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công 

luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 02 (hai) cấp cơ sở ; 

- Đã công bố (số lượng) 44 (bốn mươi bốn) bài báo KH, trong đó 02 (hai) bài báo KH 

trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 00 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 04 (bốn), trong đó đều thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc 

tế: 00 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm học 2014 – 2015. 

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 8 năm, trong đó liên tục 05 (năm) năm liền (từ năm 2010 

đến năm 2016) và 03 năm 2021, 2022, 2023. 

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): 

 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Tôi tự đánh giá đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo theo quy 

định của luật giáo dục. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số hơn 25 (hai mươi lăm) năm (có 01 năm không tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

từ trình độ đại học trở lên do đi thạc sĩ ở nước ngoài từ 2001 đến 2002). 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

 

 

 

TT 

 

 

Năm học 

 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn 

 

Số lượng 

ThS/CK

2/ BSNT 

đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ 

gd giảng trực 

tiếp/giờ 

chuẩn  gd 

quy đổi/Số 

giờ chuẩn 

định mức 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2017-2018 1 0 03 01 515 40 555/881.2/270 

2 2018-2019 1 0 03 01 302 50 352/522.4/270 
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3 năm học 

cuối 

3 2019-2020 1 0 03 01 248 30 278/490,7/270 

4 2020-

2021 

0 0 03 01 234 30 264/478,5/270 

5 2021-

2022 

0 0 03 01 230 60 290/550/270 

6 2022- 

2023 

0 1 03 01 230 60 290/550/270 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày  28/11/2008,  được  sửa  đổi  bổ  sung  bởi  

Thông  tư  số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày  

31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

• Phản biện luận án nghiên cứu sinh: 02 (hai) nghiên cứu sinh. 

(1) Ninh Thị Hiền, Luận án tiến sĩ “Pháp luật về trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể 

kinh doanh bất động sản tại Việt Nam”, bảo vệ cấp trường, Quyết định số 819/QĐ-ĐHL 

ngày 06/06/2017. 

(2) Võ Trung Tín, Luận án tiến sĩ “Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp 

luật môi trường Việt Nam”, bảo vệ cấp khoa, Quyết định số 1535/QĐ-ĐHL ngày 

03/11/2017. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH : Tại nước: ; Từ năm đến năm  

- Bảo vệ luận văn ThS:               hoặc luận án TS ☐ hoặc TSKH ; tại nước: Thụy Điển năm 

2002, cấp bằng ngày 23/08/2002. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp: 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: ☐ 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

 

 

 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 
Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 

Thời 

gian 

 

 

Cơ sở đào 

Ngày, 

tháng, năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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HVCH/CK

2/ BSNT NCS 
HVCH/

C 

K2/BSN

T 

Chín

h 

Phụ 
hướng 

dẫn từ … 

đến 
… 

tạo được cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

 

1 
Võ Phan 

Lê 

Nguyễn 

X   x Từ 

06/12/2012 

– 

06/12/2015 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

21/03/2019 

 

2 
Park Kyung 

Chull 

 
X X 

 
Từ 

27/01/201

6 -

01/8/2016 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

12/12/2017 

 

3 
Trần Thụy 

Bích Ngọc 

 
X X 

 Từ 

27/01/201

6 -

01/8/2016 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

01/02/2018 

4 Võ Mộng 

Thu 

 
X X 

 Từ 

27/01/201

6 -

01/8/2016 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

12/12/2017 

 

5 
Nguyễn 

Trọng Ân 

 
X X 

 Từ 

07/4/2016 

– 

31/10/201

6 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

12/12/2017 

 

6 
Nguyễn Thị 

Ngọc Châu 

  

X 

 

X 

 Từ 

07/4/2016 

– 

31/10/201

6 

 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

01/01/2017 

 

7 
Trần Văn 

Nam 

  

X 

 

X 

 Từ 
07/4/2016 
– 
31/10/201
6 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

25/12/2017 

 

8 
Nguyễn 

Thanh Sang 

  

X 

 

X 

 Từ 

07/4/201

6 – 

31/10/20

16 

 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

01/02/2018 

9 
Bùi Hoài 

Nam 

 X X  Từ 

14/7/201

4 – 

01/02/20

15 

Đại học Luật 

TP. HCM 

31/12/2015 

 

10 
Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

  

X 

 

X 

 30/12/20

14 – 

01/7/201

5 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

15/11/2016 
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11 
Phan Quang 

Huy 

  

X 

 

X 

 12/12/20

14 – 

01/7/201

5 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

31/12/2015 

 

12 
Phan Thị Mỹ 

Ngân 

  

X 

 

X 

 12/12/20

14 – 

01/7/201

5 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

30/12/2016 

 

13 
Nguyễn 

Trường Phan 

  

X 

 

X 

 12/12/20
14 – 

01/7/201
5 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

30/12/2016 

 

14 
Trần Minh 

Chương 

  

X 

 

X 

 12/12/20

14 – 

01/7/201

5 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

12/12/2017 

 

15 
Lê Hoàng 

Phương 

Thủy 

  

X 

 

X 

 12/12/20

14 – 

01/7/201

5 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

30/12/2014 

 

16 
Phan Thị 

Thanh Chi 

  

X 

 

X 

 11/12/201
3 – 
01/7/2014 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

15/11/2016 

17 Trần Thị Huệ 
 

X X 
 11/12/201

3 – 
01/7/2014 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

20/10/2015 

 

18 
Nguyễn 

Quốc Thái 

  

X 

 

X 

 11/12/201
3 – 
01/7/2014 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

13/05/2015 

 

19 
Võ Thị Hồng 

Mai 

  

X 

 

X 

 15/12/201

2-

15/6/2013 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

30/12/2014 

 

 

20 
Nguyễn Hữu 

Trường 

  

X 

 

X 

 15/12/201

2-

15/6/2013 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

13/05/2015 

 

21 
Nguyễn Văn 

Mạo 

  

X 

 

X 

 08/4/2013 
– 
08/10/201
3 

Đại học 

Luật TP. 

HCM 

30/10/2014 

 

22 Nguyễn Văn 

Mạnh 

 X X  08/4/2013 

– 

08/10/2013 

Đại học Luật 

TP. HCM 

30/10/2014 

 

23 Đặng Kim 

Thúy 

 X X  14/5/2012 

– 

23/11/2012 

Đại học Luật 

TP. HCM 

31/12/2013 
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24 Nguyễn Mỹ 

Hạnh 

 X X  14/5/2012 

– 

23/11/2012 

Đại học Luật 

TP. HCM 

31/12/2013 

25 Nguyễn Lan 

Đan 

 X X  26/5/2011 

– 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

28/8/2012 

26 Mai Thị 

Ngọc Giàu 

 X X  26/5/2011 

– 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

03/4/2012 

27 Đỗ Văn Hào 
 X X  26/5/201

1 – 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

28/8/2012 

28 Đỗ Thúy 

Quỳnh 

 X X  26/5/2011 

– 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

09/5/2012 

29 Đặng Văn 

Hữu Phước 

 X X  26/5/2011 

– 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

30/12/2011 

30 Huỳnh Thị 

Thùy Trang 

 X X  26/5/2011 

– 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

09/5/2012 

31 Hắc Văn 

Tuyên 

 X X  26/5/2011 

– 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

30/12/2011 

32 Mai Huy 

Quang 

 X X  08/4/2013 

– 

08/10/2013 

Đại học Luật 

TP. HCM 

30/10/2014 

33 Lê Chí 

Cường 

 X X  26/5/2011 

– 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

30/12/2011 

34 Ninh Thị 

Hiền 

 X X  26/5/201

1 – 

26/11/2011 

Đại học Luật 

TP. HCM 

03/4/2012 

35 Trần Thị Mỹ 

Phương 

 X X  15/12/201

2 – 

15/6/2013 

Đại học Luật 

TP. HCM 

30/10/2014 

36 Nguyễn Văn 

Thanh 

 X X  15/12/201

2 – 

15/6/2013 

Đại học Luật 

TP. HCM 

30/12/2014 

37 Trần Thị 

Mộng 

 X X  04/4/2017 

- 

04/102017 

Đại học Luật 

TP. HCM 

17/04/2019 
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38 Nguyễn Kỳ 

Nguyên Trãi 

 X X  04/4/2017 

- 

04/102017 

Đại học Luật 

TP. HCM 

05/11/2018 

39 Nguyễn Thị 

Nhung 

 X X  04/4/2017 

- 

04/102017 

Đại học Luật 

TP. HCM 

31/12/2019 

40 Nguyễn 

Hoàng Nhã 

Uyên 

 X X  04/4/2017 

- 

04/102017 

Đại học Luật 

TP. HCM 

31/12/2019 

41 
Phan Thị 

Hằng 

 X X  Từ 

26/02/2019 

– 

31/8/2019 

Đại học Luật 

TP. HCM 

23/12/2020 

42 
Phạm Thị 

Minh 

Trang 

 X X  Từ 

26/02/2019 

– 

31/8/2019 

Đại học Luật 

TP. HCM 

06/10/2020 

43 
Phan Thị 

Hoàng 

Cúc 

 X X  10/4/2018 

– 

15/10/2018 

Đại học Luật 

TP. HCM 

06/10/2020 

44 
Trương 

Thị Thanh 

Thúy 

 X X  10/4/2018 

– 

15/10/2018 

Đại học Luật 

TP. HCM 

23/12/2020 

45 
Tống Việt 

Hà 

 X X  10/4/2018 

– 

15/10/2018 

Đại học Luật 

TP. HCM 

17/04/2019 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

 

 

 

TT 

 

 

Tên sách 

 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà 

xuất 

bản và 

năm 

xuất 

bản 

 

Số 

tác 

giả 

 

 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

        

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ 
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1. 

Những vấn 

đề pháp lý 

về thị 

trường 

quyền sử 

dụng đất 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

CK 

 

Nxb. 

Hồng 

Đức – 

Hội Luật 

gia Việt 

Nam, 

năm 2016 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Chủ biên 

 

 

 

 

 

284 trang 

 

 

 

 

Trong hồ sơ 

sẽ có xác 

nhận sử 

dụng của cơ 

sở GDĐH 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Giáo 

trình 

Luật Đất 

đai 

 

 

 

 

GT 

Nxb. 

Hồng 

Đức – 

Hội Luật 

gia Việt 

Nam, 

năm 

2012, tái 

bản 2016 

 

 

 

 

05 

Chủ biên 
116 trang 

Tác giả 

Chương 

IV, 

Chương 

VII (tr. 

118 – 
214; 359-

393). 
 

 

 

 

Trong hồ sơ 

sẽ có xác 

nhận sử 

dụng của cơ 

sở GDĐH 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pháp 

luật kinh 

doanh 

bất động 

sản 

 

 

 

 

 

 

TK 

 

 

 

 

Nxb. Lao 

động, 

năm 2018 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

Chủ biên 

223 trang  

 

 

 

 

Trong hồ sơ 

sẽ có xác 

nhận sử 

dụng của cơ 

sở GDĐH 

 

 

 

4. 

Pháp luật 

kinh 

doanh bất 

động sản 

 

 

 

CK 

Nxb. Đại 

học Quốc 

Gia 

TP.HCM, 

năm 2022 

 

 

 

01 

Chủ biên 314 trang Trong hồ sơ 

sẽ có xác 

nhận sử 

dụng của cơ 

sở GDĐH 

 

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 

chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên PGS/TS: 

02  (hai). 

 

STT 

 

Tên sách 

 

Loại 

sách 

Nhà xuất 

bản, số 

ISBN, năm 

 

Số 

tác 

 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ trang 

… đến trang) 
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xuất bản giả 

 

 

 

1 

Pháp luật kinh doanh 

bất động sản 
 

 

 

 

CK 

ĐH Quốc 

Gia 

TP.HCM, 

năm 2022 

978-604-

73-8960-5 

 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

 

 

 

314 trang 

2 Những vấn đề pháp lý 

về thị trường quyền sử 

dụng đất Việt Nam 

CK Nxb. Hồng 

Đức – Hội 

Luật gia 

Việt Nam, 

năm 2016 

978-604-

86-9368-8 

01 X 284 trang 

 

Lưu ý: 

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh 

PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17- 56; 145-

329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

 

 

TT 
Tên nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 

 

CN/PCN/T

K 

 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

 

 

1 

Pháp luật về 

chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 

 

 

 

CN 

Trường  

 

 

2014 

 

20/08/2014 

 

Khá 
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2 

Pháp luật về giải 

quyết tranh chấp 

đất đai 

 

 

 

CN 

 

Trường  

 

 

 

2015 

 

11/12/2015 

 

Tốt 

 

 

 

3 

Cơ sở lý luận và 

thực tiễn hoàn thiện 

cơ chế giao đất, cho 

thuê đất, thu hồi đất 

- Qua kinh nghiệm 

của các tỉnh đồng 

bằng Nam bộ 

Thành viên Bộ (Viện 

Nghiên cứu 

Lập pháp – 

Văn phòng 

Quốc hội) 

 

 

2014 -

2016 

 

06/9/2016 

 

Khá 

Lưu ý: 

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; 

trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1. a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

 

 

 

 

TT 

 

 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

 

 

Số 

tác 

giả 

 

 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

Tập, số, trang 

 

 

Năm 

công 

bố 

Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

 

1 Vấn đề bán đấu 

giá quyền sử 

dụng đất để 

đảm bảo thực 

hiện nghĩa vụ 

 

01 

 

X 

Tạp chí Khoa 
học Pháp lý 
(ISSN: 1859 
–3879) 

  
04 (19 ) 

tr.27 - 32 

 

2003 

2 Pháp luật đất đai 

và vấn đề khung 

pháp lý cho thị 

trường bất động 

sản ở nước ta 

01 X Tạp chí Khoa 

học Pháp 

lý (ISSN: 

1859 –3879) 

  01 (26) 
Tr. 14-25 

2005 
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3 

Bàn về vấn đề 

đầu cơ đất đai 

trong thị trường 

bất động sản ở 

nước ta 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí Tạp 

chí Khoa 

học Pháp lý 

(ISSN: 1859 

– 3879) 

   

01 (32) 

tr. 19–24 

 

 

 

2006 

 

 

 

4 

Bàn về khái 

niệm tranh chấp 

đất đai trong 

Luật Đất đai 

năm 2003 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 1859 

– 3879) 

   

 

02 (33) 

tr.3 –6 

 

 

 

 

2006 

 

5 

Hoàn thiện các 

quy định pháp 

luật về giải quyết 

tranh chấp đất đai 

 

01 

 

X 

Tạp chí Hiến 

kế lập pháp – 

Nghiên cứu 

Lập pháp 

(ISSN: 1859 

– 2953) 

  
17 (86) 

tr.  42–45 

 

 

2006 

 

 

6 

Về giao dịch 

quyền sử dụng 

đất theo pháp 

luật đất đai hiện 

hành 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí Nhà 

nước và 

Pháp luật 

(ISSN: 0866 

– 7446) 

  
7 

(219) 

tr. 56–62 

 

 

 

2006 

7 
Pháp luật đất đai 

và vấn đề đầu tư 

nước ngoài vào 

thị trường bất 

động sản ở 

Trung Quốc 

01 X 
Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

(ISSN: 

1859-1477) 

  
08 (34) 

Tr.43-45 

2006 

8 
Quá trình “thị 

trường hóa đất 

đai” ở Trung 

Quốc – một số 

đánh giá và bài 

học kinh 

nghiệm 

01 X Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 1859 

– 3879) 

  
2 (39) 

Tr.14-19 

2007 

9 
Giải pháp điều 

trị những cơn 

sốt giá không 

bình thường 

trong thị trường 

bất động sản 

01 X Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

(ISSN: 

1859-1477) 

  
10 (48) 

Tr.12-13 

2007 
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10 
Yếu tố thị 

trường trong 

quan hệ đất đai 

giữa Nhà nước 

và người sử 

dụng đất trong 

thị trường 

quyền sử dụng 

đất sơ cấp 

01 X Tạp chí Nhà 

nước và 

Pháp luật 

(ISSN: 0866 

– 7446) 

  
11(235) 

Tr. 66-80 

2007 

11 
Sở hữu đất đai 

và vấn đề phát 

triển kinh tế thị 

trường ở Việt 

Nam 

01 X Tạp chí Nhà 

nước và 

Pháp luật 

(ISSN: 0866 

– 7446) 

  
10 (246) 

Tr.36-43 

2008 

12 
Hoàn thiện hệ 

thống tài chính 

về đất đai và 

vấn đề lành 

mạnh hóa thị 

trường quyền sử 

dụng đất 

01 X Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 1859 

– 3879) 

  
04 (53) 

Tr. 9-19 

2009 

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

13 Quyền chuyển 

nhượng quyền sử 

dụng đất và vấn đề 

quyền con người 

01 X Đặc san 

Khoa học 

pháp lý - 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 

3879) 

  01/2011 2011 

 

 

 

 

 

14 

Cơ chế hình 

thành và áp dụng 

giá đất theo pháp 

luật hiện hành 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 

3879) 

   

03 (64) 

tr. 39-44 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

15 

Chế định thu hồi 

đất và vấn đề đảm 

bảo quyền tài sản 

của người sử 

dụng đất 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 

3879 

   

03 

(70) 

tr. 57–63 

 

 

 

 

2012 
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16 

Bàn về hình thức 

sử dụng đất và 

một số kiến nghị 

đối với Luật Đất 

đai sửa đổi 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

Đặc san 

Khoa học 

pháp lý - 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 

3879) 

   

 

01/2013 

tr.  6–12 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

17 

Chế độ sở hữu 

toàn dân đối với 

đất đai theo Hiến 

pháp 1992 và các 

vấn đề đặt ra 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Lập pháp 

(ISSN: 1859 

– 2953) 

   

17(249) 

tr.  9–19 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

18 

Bàn về vấn đề 

huy động vốn 

theo hình thức 

“góp vốn đầu tư 

thỏa thuận phân 

chia sản phẩm là 

nhà ở” trong kinh 

doanh bất động 

sản 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

X 

 
Tạp chí Nhà 

nước và 
Pháp luật 

(ISSN: 0866 
– 7446) 

   

 

 

05 (313) 

tr. 59–67 

 

 

 

 

 

2014 

19 
Hoàn thiện pháp 

luật về chuyển 

nhượng quyền sử 

dụng đất trong 

điều kiện kinh tế 

thị trường 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 

3879) 

  
04 (83) 

tr.  14–24 

 

 

 

2014 

20 Hoàn thiện pháp 

luật đất đai và môi 

trường theo Hiến 

pháp 2013 

 

01 

 

X 
Đặc san 

Khoa học 

pháp lý - 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 1859 

–3879) 

  
02/2014 

tr. 51-58 

 

2014 

 

 

21 

Quyền tiếp cận 

đất đai của nhà 

đầu tư thông qua 

các giao dịch 

quyền sử dụng 

đất 

 

 

01 

 

 

X 

 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 
3879) 

   

01 (86) 

tr. 30 –36 

 

 

 

2015 
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15 

 

 

 

 

 

22 

Triển khai thi 

hành Hiến pháp 

năm 2013 với vấn 

đề hoàn thiện 

pháp luật đất đai 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

X 

 

Tạp chí Nhà 

nước và 

Pháp luật 

(ISSN: 0866 

– 7446) 

   

 

01 (321) 

tr.  27–34 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

23 

Bản chất, vai trò 

của hoạt động thu 

hồi đất trong điều 

kiện kinh tế thị 

trường 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Lập pháp 

(ISSN: 1859 

– 2953) 

   

15 (295) 

tr. 19 –24 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

24 

Bàn về vấn đề 

“Chuyển nhượng 

vốn đầu tư là giá 

trị quyền sử dụng 

đất” trong Luật 

Đất đai 2013 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

X 

 

Tạp chí Nhà 

nước và 

Pháp luật 

(ISSN: 0866 

– 7446) 

   

 

08 (328) 

tr. 57 –64 

 

 

 

 

 

2015 

25 Bàn về thẩm 

quyền, thủ tục giải 

quyết tranh chấp 

đất đai tại cơ quan 

hành chính 

01 X Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 

3879 

  05 (90) 

Tr.31 -36  

2015 

 

 

26 

 

Các biện pháp 

đảm bảo quyền 

lợi hợp pháp của 

khách hàng mua 

nhà hình thành 

trong tương lại 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 

3879 

 

   

 

06 (100) 

tr. 23 –32 

 

 

 

 

2016 

 

27 
Tranh chấp “đòi 

lại đất”: cơ sở 

pháp lý và thực 

tiễn giải quyết 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 
3879) 

   

 

 

01 

(104) 

tr.  47–56 

 

 

 

 

 

 

2017 
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28 
Những hạn chế 

của Luật Kinh 

doanh bất động 

sản 2014: nhìn từ 

góc độ kỹ thuật 

lập pháp 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 
3879) 

   

 

05 

(108) 

tr. 65 –72 

 

 

 

 

 

2017 

 

29 
Điều tiết giá trị 

tăng thêm từ đất 

không do đầu tư 

của người sử 

dụng đất mang lại 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 

3879) 

  
03 

(115) 

tr. 57 – 

65 

 

 

2018 

 

 

30 

Những vấn đề 

pháp lý về phòng, 

chống rửa tiền 

trong giao dịch, 

kinh doanh bất 

dộng sản 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

(ISSN: 

1859 – 
3879) 

  
09 

(121) 

tr. 27 –35 

 

 

 

2018 

 

 

 

31 

Nhận diện hành 

vi tham nhũng 

trong lĩnh vực đất 

đai 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

Việt Nam 

(ISSN: 

1859 – 

3879)) 

   

8 

(129) 

tr. 69 –79 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

32 

Một số vấn đề 

pháp lý liên quan 

đến việc lựa chọn 

chủ đầu tư dự án 

nhà ở thương mại 

theo hình thức chỉ 

định 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

Việt Nam 

(ISSN: 

1859 – 
3879) 

  
03 

(133) 

tr.  58–68 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

33 

Những vấn đề 

pháp lý về 

condotel 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

Việt Nam 

(ISSN: 

1859 – 
3879) 

  06 

(136) 

tr.  10–19 

 

 

 

2020 

 

34 

 

Những điểm 

mới của Luật 

Đầu tư năm 

2020 có liên 

quan đến hoạt 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí 

Khoa học 

Pháp lý 

Việt Nam 

  
1 

(140) 

tr. 55-66 

 

 

 

2021 
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động kinh 

doanh bất động 

sản và một số 

đánh giá 

(ISSN: 

1859 – 

3879) 

 

 

 

 

35 

Legal aspects on 

right to access to 

land of investors 

through 

land use rights 

transactions in 

Vietnam 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

X 

 
Technium 

Social 
Sciences 
Journal 

ISSN: 2668-
7798 

   

 

Vol. 20, tr. 426-

434  

 

 

 

 

 

2021 

 

 

36 

Right to Access 

to Information 

and the Issue of 

Ensuring 

Environmental 

Security in 

Vietnam 

 

 

01 

 

 

X 

European 

Journal of 

Humanities 

and Social 

Sciences 

ISSN: 2736-

5522 

  
Vol.1, Issue 4 

tr. 43 – 

48 

 

 

2021 

 

37 

Green bonds: 

world’s 
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- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là tác 

giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 02 (hai) 

 

 

 

 

TT 

 

 

Tên bài 

báo/báo 

cáo KH 

 

 

Số tác 

giả 

 

 

Là 

tác 

giả 

chính 

 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

 

 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

 

 

Tập, 

số, 

trang 

 

 

Năm 

công 

bố 
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7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành 

KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Thuộc danh mục 

tạp chí uy tín của 

ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của 

ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ƯV chức danh PGS; 

trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ƯV chức danh GS. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

 

TT 
Tên bằng độc quyền 

sáng chế, giải pháp 

hữu ích 

Tên cơ 

quan 

cấp 

Ngày 

tháng 

năm cấp 

Tác giả 

chính/ đồng 

tác giả 

Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi 

được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 

quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế 
Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải 

thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: Không có 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng 

thực tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan thẩm 

định, đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình đào 

tạo cao học Luật 

Kinh tế hệ nghiên 

cứu và hệ ứng 

dụng 

Tham gia    

Có văn bản xác 

nhận kèm theo 

hồ sơ 

2 

Chương trình đào 

tạo cử nhân luật 

chương trình đặc 

biệt 

Tham gia 

   

Có văn bản xác 

nhận kèm theo 

hồ sơ 

3 

Chương trình đào 

tạo cử nhân luật 

chương trình đại 

trà 

Tham gia 

   

Có văn bản xác 

nhận kèm theo 

hồ sơ 

4 

Chương trình đào 

tạo nghiên cứu 

sinh chuyên ngành 

Luật Kinh tế 

Tham gia 

   

Có văn bản xác 

nhận kèm theo 

hồ sơ 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): không có 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): không có 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): không có 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): không có 




